
 

Điểm chuẩn đối với các ngành đào tạo khác Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (thang điểm 
30) 

STT Mã ngành Tên ngành đào tạo Tổ hợp môn xét tuyển Điểm 
chuẩn 

Thang 
điểm 

Mức  
điều kiện 
 so sánh 

29 7140114PT1 Quản lí giáo dục 
Ngữ văn, Địa lí, GDCD 

27,90 30 TTNV ≤ 2 
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 

30 7220201PT1 Ngôn ngữ Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 26,99 30 TTNV ≤ 9 

31 7220204PT1 Ngôn ngữ Trung Quốc 
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh × 2 

26,74 30 TTNV ≤ 4 
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Trung Quốc × 2 

32 7229001PT1 Triết học (Triết học Mác Lê-nin) 
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD 

27,10 30 TTNV ≤ 5 
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

33 7229030PT1 Văn học 
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

28,31 30 TTNV ≤ 2 
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 

34 7310201PT1 Chính trị học 
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD 

26,86 30 TTNV ≤ 26 
Ngữ văn, Ngoại ngữ, GDCD 

35 7310401PT1 Tâm lý học (Tâm lý học trường học) 
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

27,50 30 TTNV ≤ 6 
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 

36 7310403PT1 Tâm lý học giáo dục 
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

28,00 30 TTNV ≤ 7 
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 

37 7310630PT1 Việt Nam học 
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

26,97 30 TTNV ≤ 10 
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 

38 7420101PT1 Sinh học 
Toán, Hoá học, Sinh học × 2 

22,00 30 TTNV ≤ 1 
Toán, Ngoại ngữ, Sinh học × 2 

39 7440112PT1 Hóa học 
Toán, Vật lí, Hoá học 

24,44 30 TTNV ≤ 3 
Toán, Hoá học, Sinh học 

40 7460101PT1 Toán học 
Toán, Vật lí, Hoá học 

26,04 30 TTNV ≤ 4 
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

41 7480201PT1 Công nghệ thông tin 
Toán, Vật lí, Hoá học 

24,10 30 TTNV ≤ 3 
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

42 7760101PT1 Công tác xã hội 
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

26,50 30 TTNV ≤ 3 
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 

43 7760103PT1 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

25,17 30 TTNV ≤ 5 
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 
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44 7810103PT1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

27,47 30 TTNV ≤ 5 
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 

* TTNV là các chữ cái viết tắt: “Thứ tự nguyện vọng”.  


